
Phụ lục 1 

SƠ ĐỒ TÓM TẮT HƯỚNG DẪN TẠM THỜI GIÁM SÁT NGƯỜI VỀ TỪ VÙNG DỊCH TRONG NƯỚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với người về từ các tỉnh, thành phố KHÔNG CÓ ổ dịch: Thực hiện khai báo y tế điện tử, chủ động áp dụng các 

biện pháp phòng bệnh, thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai 

báo y tế” 

  

F1 Từng đi/ở/về từ 

địa điểm theo 

thông báo khẩn 

Bộ Y tế, Sở Y tế, 

CDC các tỉnh 

Từng đi/ở/về các 

địa điểm đang bị 

phong tỏa theo Chỉ 

thị 16/CT-TTg 

Trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ COVID-19 

- Coi là ca bệnh nghi ngờ 

- Lấy mẫu xét nghiệm, lấy lại nếu còn nghi ngờ và trước khi ra viện 

- Điều trị 

- Hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe,  

- Hướng dẫn biện pháp phòng bệnh 

- Khai báo y tế tại Trạm Y tế 

- Trạm Y tế cung cấp số điện thoại liên hệ 

- Cách ly tại nhà 

- Lấy mẫu xét nghiệm 

- Cách ly tập trung  

- Lấy mẫu xét nghiệm 

F2 Từng 

đi/ở/về các 

xã, phường 

đang có ổ 

dịch 

Từng đi/ở/về 

các quận, 

huyện đang 

có ổ dịch 

Từng đi/ở/về 

các tỉnh, thành 

đang có ổ dịch 

Trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ COVID-19 

- Chuyển cách ly tại nhà đến khi hết triệu chứng 

- Lấy mẫu xét nghiệm, lấy lại nếu còn nghi ngờ và khi 

hết triệu chứng 

- Điều trị  

 

Từng đi/ở/về các 

địa phương dãn 

cách theo chỉ thị 

15/CT-TTg 
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Phụ lục 2 

CÁC ĐIỂM NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19 THEO CÁC THÔNG BÁO KHẨN 

TT Tỉnh/TP Quận/Huyện Xã/ phường Thôn/ Cụm/ TDP 

THỜI GIAN 

THEO DÕI TỪ 

NGÀY 

1 Hà Nam 
Huyện Lý Nhân 

Xã Đạo Lý 
Thôn Quan Nhân 29/04/2021 

Thôn Thọ Lão 01/05/2021 

Xã Chân Lý 

Thôn Phú Lư   

Thôn 1 Phú Trương 03/05/2021 

Thôn 5 Đồng Yên 01/05/2021 

Xã Bắc Lý 
Thôn Cầu Không 03/05/2021 

Thôn Nội Đọ 01/05/2021 

Huyện Kim Bảng Xã Thụy Lôi Thôn Gốm 03/05/2021 

2 
Vĩnh 

Phúc 

Thành phố Phúc 

Yên 

Phường Hùng Vương Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên 03/05/2021 

Phúc Thắng Quán bar Sunny, KĐT Đồng Sơn 23-30/04/2021 

Thành phố Vĩnh 

Yên 

Xã Thanh Trù Quán Hải sản ngon   

Phường Liên Bảo Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen   

Phường Hùng Vương Khu đô thị Đồng Sơn   

Bình Xuyên 
Xã Tân Phong Thôn Tiền Phong 04/05/2021 

Xã Sơn Lôi Công ty Gạch men Vinatop, thôn Lương Câu   

Huyện Yên Lạc Xã Đồng Văn Thôn Báo Văn 1 03/05/2021 

3 Yên Bái 

Trấn Yên Xã Việt Cường Đội 10, thôn 3B 03/05/2021 

Huyện Văn Chấn 

Xã Gia Hội 
Thôn Hải Chấn   

Thôn Nam Vai   

Xã Cát Thịnh 
Thôn Ngã Ba 3   

Thôn Đá Gân   
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Xã Nậm Búng 

Nậm Cưởm   

Nậm Pươi   

Khu Trung Tâm   

Chấn Hưng   

Thị xã Nghĩa Lộ 
Phường Tân An 

Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4 02/05/2021 

Khách sạn Bảo Yến 02/05/2021 

Phường Pú Trạng Khu vực nhà hàng Hoa Tây Bắc, tổ 01 02/05/2021 

4 
Hưng 

Yên 

Huyện Phù Cừ Xã Tiên Tiến 

Thôn Hoàng Xá 

29/04/2021 Thôn Hoàng Các 

Thôn Nại Khê 

thị xã Mỹ Hào phường Nhân Hòa Tổ dân phố Nguyễn Xá 05/05/2021 

5 Đà Nẵng 

Quận Hải Châu 

Phường Bình Hiên Khách sạn Phú An, số 48 Đường 2 tháng 9   

Thuận Phước 20 Đống Đa 
Vào ngày 

28/04/2021 

Quận Sơn Trà Phường Phước Mỹ Chợ Phước Mỹ 04/05/2021 

Quận Thanh Khê 

Phường Thạc Gián Bệnh viện Hoàn Mỹ   

Xuân Hà 733 Nguyễn Thất Thành 
Vào ngày 

28/04/2021 

    Huyện Hòa Vang Hòa Châu thôn Quang Châu 
Vào ngày 

29/04/2021 

6 
Hải 

Dương 
Huyện Tứ Kỳ Thị trấn Tứ Kỳ Khu dân cư An Nhân Đồng 05/05/2021 

7 
Đồng 

Nai 
TP Long Khánh Phường Xuân Thanh Một phần đường Ngô Quyền   

8 Hà Nội 

Quận Hoàng Mai Phường Thịnh Liệt 
Tòa chung cư Viễn Đông Star, số 1 đường 

Giáp Nhị 
02/05/2021 

Quận Hai Bà 

Trưng 
Phường Nguyễn Du Ngõ 94 Bùi Thị Xuân   
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Quận Hoàng Mai Phường Mai Động Tòa Park 10 KĐT Time City   

Quận Bắc Từ 

Liêm 
Phường Phúc Diễn Ngõ 86 Phú Kiều 03/05/2021 

Huyện Đông Anh 

Xã Việt Hùng Thôn Lỗ Giao 30/04/2021 

Xã Kim Chung Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 
14/04-

05/05/2021 

Quận Ba Đình Phường Ngọc Khánh Ngách 87, ngõ 409 phố Kim Mã 04/05/2021 

9 
Bắc 

Ninh 

Huyện Lương Tài Xã An Thịnh 
Thôn Thanh Lâm 05/05/2021 

Thôn Cường Tráng 05/05/2021 

Thị xã Từ Sơn Phường Châu Khê 
Xóm 6 khu phố Đa Hội 06/05/2021 

Một phần xóm 5 khu phố Đa Hội 06/05/2021 

10 

TP 

Hồ Chí 

Minh 

Quận 11 Phường 7 
Phòng cho thuê Phương Thanh, đường Ba 

Tháng Hai 
  

Quận Bình Tân 
Phường Bình Hưng 

Hòa 
Hẻm 20 Phạm Đăng Giảng   

quận Tân Bình phường 12 
Ngân hàng Shinhan Việt Nam, phòng giao 

dịch Tân Bình, số 113-115 Cộng Hòa 

16h ngày 

27/04/2021 

11 
Thái 

Bình 

huyện Hưng Hà xã Đoan Hùng Đền Tiên La 
7 - 10 giờ ngày 

25/4/2021 

huyện Kiến 

Xương 
xã Bình Minh  thôn Hưng Đạo 04/05/2021 

Dãn cách toàn tỉnh Thái Bình từ 12h ngày 06/05/2021   

12 Lào Cai 

Huyện Sa Pa phường Cầu Mây Khách sạn Pao’s, tổ 1 

17h ngày 30-4 

đến 12h ngày 2-

5. 

Huyện Sa Pa TT Sa Pa Nhà hàng Đỗ Quyên, 214 Thạch Sơn 
19h30 đến 21h 

ngày 30-4 

Huyện Sa Pa phường Sa Pa Quán massage chân Lá Đỏ, tổ 6, 
21h đến 21h30 

ngày 30-4 
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Huyện Sa Pa phường Sa Pa Trung tâm Xúc tiến du lịch, tổ 5 
21h30 đến 

22h30 ngày 30-4 

Huyện Sa Pa xã Tả Van Nhà hàng Hà Mèo, thôn Tả Van Giáy 
12h đến 13h 

ngày 1-5 

Huyện Sa Pa xã Hoàng Liên Quán FarmHouse 
14h đến 15h 

ngày 1-5 

Huyện Sa Pa xã Hoàng Liên Khu du lịch Bản Cát Cát 
14h đến 19h 

ngày 1-5 

Huyện Sa Pa phường Sa Pa Nhà hàng Anh Dũng, số 6 Xuân Viên, tổ 3 
19h đến 20h30 

ngày 1-5 

Huyện Sa Pa phường Sa Pa Quán cà phê Cộng, tổ 4 
20h30 đến 

21h05 ngày 1-5 

Huyện Sa Pa phường Sa Pa Shop quần áo địa chỉ 43 Xuân Viên, tổ 4 
21h05 đến 

21h16 ngày 1-5 

Huyện Sa Pa phường Sa Pa 
Quán cơm Liên Tôn (đối diện nhà hàng Anh 

Dũng), tổ 4 
  

13 Hà Tĩnh Thạch Hà 
xã Việt Tiến thôn Việt Yên 02/05/2021 

xã Tượng Sơn thôn Sâm Lộc 29/04/2021 

14 
Quãng 

Ngãi 

TP.Quảng Ngãi 

phường Nghĩa Lộ 81 B Chu Văn An 
Vào 16h30 ngày 

29/04/2021 

xã Tịnh Kỳ xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh 
Vào 8h ngày 

30/4 

Bình Sơn thị trấn Châu Ổ   
1/5, vào khoảng 

10h 

Sơn Tịnh xã Tịnh Trà quán Mỹ Dung 
Ngày 3/5, lúc 9h 

sáng 

TP.Quảng Ngãi   bờ kè sông Trà Khúc 
Ngày 3/5, lúc 

11h 
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